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1. Thông tin về giảng viên :

· Họ và tên : Phạm Văn Nho 

· Chức danh, học hàm, học vị : P.Giáo sư - Tiến sĩ 

· Thời gian, địa điểm làm việc : P. 225, T1, ĐHKHTN 

· Địa chỉ liên hệ : 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

· Điện thoại, email : (04) 8545944(NR), 0912179053

· Các hướng nghiên cứu chính : Vật liệu và linh kiện điện tử, Khoa hoc và Công nghệ nano 

· Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, email):

2. Thông tin về môn học :

· Tên môn học : Công nghệ nano 

· Mã môn học :

· Số tín chỉ : 2

· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

· Nghe giảng lý thuyết trên lớp : 21 tiết 

· Làm bài tập trên lớp : 4
· Thảo luận trên lớp :2 

· Thực hành trong phòng thí nghiệm 

· Thực tập thực tế ngoài trường 

· Tự học :3 

· Đơn vị phụ trách môn học :

· Bộ môn : PTN Vật lý ứng dụng

· Khoa : Vật lý

· Môn học tiên quyết :  Cơ học lượng tử, Vật lý chất rắn, Đại cương Khoa học Vật liệu   

· Môn học kế tiếp : Khoá luận tốt nghiệp 

3. Mục tiêu của môn học 

- Mục tiêu về kiến thức: Trang bị các kiến thức cơ bản vai trò và tiềm năng của khoa học và công nghệ nano, trang bị các kiến thức chế tạo vật liệu và linh kiện nano theo các phương pháp hiên đại đang được sử dụng trên thế giới. 

- Mục tiêu về kỹ năng : Nắm vững bản chất của khoa học và công nghệ nano, nắm được kỹ năng của từng phương pháp chế tạo, từ đó khai thác hợp lý các điều kiện hiện có để chế tạo vật liệu và linh kiện phục vụ cho giảng dạy nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tiễn. 

4. Tóm tắt nội dung môn học 


Trang bị những khái niệm cơ bản về khoa học và công nghệ nano, mối quan hệ hữư cơ giữa phương pháp chế tạo với kích thước, giữa kích thước với các tính chất đặc trưng, các kiến thức về phương pháp công nghệ từ dưới lên ( Bottom up), từ trên xuống ( Top down),

5. Nội dung chi tiết môn học

Chương 1 . Một số khái niệm về Khoa học và Công nghệ nano

1.1. Vai trò của khoa học và công nghệ nano

1.2. Các tiềm năng ứng dụng và phương hương và quy mô phát triển của khoa hoc và công nghệ nano

1.3. Các nội dung cơ bản của khoa học và công nghệ nano 

Chương 2. Công nghệ bay hơi và ngưng  kết vật liệu trong chân không

2.1. Các phương pháp tạo nguồn nguyên tử, phân tử nhờ nhiệt năng

2.2. Các phương pháp bay hơi hợp chất.

2.3. Quá trình tạo mầm và cơ chế phát triển pha ngưng kết

2.4. Phương pháp hiệu chỉnh thành phần và ổn định cấu trúc vật liệu

Chương 3. Công nghệ ion

3.1. Công nghệ DC

3.2. Công nghệ RF
3.3. Công nghệ Ion-Plasma và Magnetron
Chương 4. Công nghệ Hoá học

4.1. Công nghệ CVD

4.2. Công nghệ sol-gel

4.3. Công nghệ mạ điện

4.4. Công nghệ anốt hoá

Chương 5. Công nghệ epitaxy pha lỏng

Chương 6. Công nghệ khắc hình

6.1. Phương pháp quang khắc

6.2. Phương pháp khắc chùm điện tử

6.3. Phương pháp khắc chùm  ion 

6. Học liệu : 
    Học liệu bắt buộc:

1. B.Bhusan, Handbook of nanotechnology, Springer, 2004

2. Charles P. Pool, Jr. Frank J. Owens,  Introduction to nanotechnology, Willey-Interscience, A John Willey & Sons, Inc. Publication, 2003

3. Madow, Fundamentals of Microfabrication, CRC-Press,Boca-Raton,USA,2002
     Học liệu tham khảo:

4. Nanostructure Science and Technology. A worldwide Study, Prepared under guidance of the IWGN, NSTC, 1999

5. Ivor Brodie and Julius J. Muray, The Physics of Micro/nano- fabrication, Plenum-Press, New York, 1992

6. William F. Smith, Principle of Materials Science and Engineering, McGraw-Hill,  Inc, New York, 1996

7. C. Jeffrey Brinker,  George W. Scherer,  Sol-gel Science, Academie Press
7. Hình thức  tổ chức dạy học :

7.1. Lịch trình chung : Ghi tổng số giờ tín chỉ cho mỗi cột. 

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành thí nghiệm, điền dã
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chương 1 
	1
	
	2
	
	
	3

	Chương 2
	5
	2
	
	
	2
	9

	Chương 3
	6
	
	
	
	
	6

	Chương 4
	3
	2
	
	
	1
	6

	Chương 5
	3
	
	
	
	
	3

	Chương 6
	3
	
	
	
	
	3


7.2. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể 

	Tuần
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Hình thức tổ chức dạy học
	Kiến thức cốt lõi

	Tuần 1
	1.1. Vai trò của khoa học và công nghệ nano

1.2. Các tiềm năng ứng dụng và phương hương và quy mô phát triển của khoa hoc và công nghệ nano 

1.3. Các nội dung cơ bản của khoa học và công nghệ nano
	
	Lý thuyết + Thảo luận 
	Như nội dung chính

	Tuần 2
	2.1.Các phương pháp tạo nguồn nguyên tử, phân tử nhờ nhiệt năng
	
	Lý thuyết + Tự học 
	Như nội dung chính

	Tuần 3
	2.2. Các phương pháp bay hơi hợp chất.

2.3. Quá trình tạo mầm và cơ chế phát triển pha ngưng kết
	
	Lý thuyết +Bài tập
	Như nội dung chính

	Tuần 4
	2.4. Phương pháp hiệu chỉnh thành phần và ổn định cấu trúc vật liệu
	
	Lý thuyết 
	Như nội dung chính

	Tuần 5
	3.1. Công nghệ bốc bay DC
	
	Lý thuyết 
	Như nội dung chính

	Tuần 6
	3.2. Công nghệ RF
3.3. Công nghệ Ion-Plasma và Magnetron
	
	Lý thuyết  
	Như nội dung chính

	Tuần 7
	4.1. Công nghệ CVD

4.2. Công nghệ sol-gel
	
	Lý thuyết + Bài tập 
	Như nội dung chính

	Tuần 8
	4.3. Công nghệ mạ điện

4.4. Công nghệ anốt hoá
	
	Lý thuyết + Tự nghiên cứu 
	Như nội dung chính

	Tuần 9
	5.1.Công nghệ Epitaxy pha lỏng
	
	Lý thuyết 
	Như nội dung chính

	Tuần 10
	6.1. Phương pháp quang khắc

6.2. Phương pháp khắc chùm điện tử.

6.3. Phương pháp khắc chùm  ion 
	
	Lý thuyết  
	Như nội dung chính


8. Yêu cầu của giảng viên đối với môn học :


- Các bài học lý thuyết cần giảng đường phù hợp với sô lượng Sv có trang bị thiet bị kỹ thuật như máy chiếu, tăng âm. 


- Các giờ học trên lớp cần sự tham gia có mặt bắt buộc của tất cả sinh viên. Các buổi thảo luận, làm bài tập, tự học : sinh viên ngoài yêu cầu bắt buộc có mặt phải có sự chuẩn bị ở nhà trước theo yêu cầu về chuyên môn của giáo viên. 

9. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá môn học : 

9.1. Các loại điểm kiểm tra và trọng số của từng loại điểm: 

Có 2 loại hình thức kiểm tra với tổng số 4 đầu điểm:


- Giao bài tập nhóm, thảo luận: 20%


- 1 bài kiểm tra tự luận giữa kỳ với hệ số 0,3


- 1 bài thi cuối kỳ với hệ số 50%.

9.2. Lịch thi và kiểm tra :


- Tuần thứ 4-5 : kiểm tra giữa kỳ. 


- Kết thúc tuần thứ 10 : thi cuối kỳ 


(Kiểm tra và thi lại : Bố trí sau 1 tuần các kỳ kiểm tra và thi chính thức)

9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập và các nhiệm vụ mà giảng viên giao cho sinh viên :


- Điểm đánh giá các bài kiểm tra tự luận giữa kỳ và cuối kỳ phụ thuộc vào chất lượng, đúng sai của các câu hỏi đưa ra trong các bài kiểm tra đó. 
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